
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 
 

 

 

 HI U Đ NG    XÉT TUYỂN   NG HỌC  Ạ TH T 

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

  ..............................................................................................................................................................  

                                                                                                     Giới tính:   Nam                   Nữ 

2. Ngày, tháng và năm sinh 

 

 (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)                 ngày        tháng             năm 

3. Nơi học TH T hoặc tương đương (Ghi chính xác tên trường: THPT, THPT chuyên, THPT BC,  

THPT DL và địa chỉ trường: tỉnh, thành phố): ..........................................................................................  

Quận/Huyện: ..............................................................  Tỉnh/TP: .................................................................  

4. Năm tốt nghiệp TH T (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô) 
 

5. Giấy chứng minh thư số (Ghi mỗi số vào 1 ô)       

 cấp ngày .…..…/..……/…....… tại  ...........................................................................................................  

6. Địa chỉ liên lạc:  ...................................................................................................................................  

Địa chỉ có thể gửi thư qua bưu điện : .........................................................................................................  

Quận/Huyện: ..............................................................  Tỉnh/TP: .................................................................  

 Điện thoại (bắt buộc, ghi đầy đủ mã vùng):  ....................... ......................  Di động:  ...............................  

 Email (Các thông báo quan trọng và kết quả thi, xét tuyển sẽ được nhà trường gửi cho thí sinh theo địa 

chỉ này):  .....................................................................................................................................................  

7. Đối tượng,  hu vực và  ết quả học tập của thí sinh: 

 Đối tượng:   hu vực:    

T  hợp m n   t tuy n 
 ết quả học tập Lớp 12 Trung   nh chung 2 học 

   lớp 12 Học    1 Học    2 

Môn1:     

Môn2:     

Môn3:     

T ng đi m 3 m n:  

Ghi chú : Điểm Xét tuyển Đại học = T ng Điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 ≥ 18 điểm 

    Nếu t ng điểm   môn xét tuyển   1  điểm, thí sinh chọn t  hợp môn khác để xét tuyển.      

    Thí sinh điền kết quả học tập các môn học của học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 12 theo t  hợp môn  

    Xét tuyển ở bảng Phụ lục 1 

8. Chuyên ngành đăng  ý dự thi, x t tuy n: Tham khảo phụ lục 1 và 2 

Chuyên ngành: ..........................................................................................................................................  

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.  

Ngày ............. tháng ........... năm 2017 

                Chữ  ý của thí sinh 

 

 

 

 

 

Ban Tư vấn Tuy n sinh, Đại học Duy Tân 

254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng 

Tel: (0236) 3.650403 - 3.653561 

Fax: (0236) 3.650443 

Hotline: 1900.966.900-0905.294390 – 0905.294391 
 



 

 hụ lục 1: Danh mục các t  hợp m n   t tuy n theo học  ạ hoặc theo  ết quả    thi TH T Quốc gia 

1. Chương tr nh đào tạo trong nước 

TT Ngành học Mã ngành 

Mã 

chuyên 

ngành 

T  hợp m n   t tuy n  
 Chọn 1 trong các t  hợp m n x t tuy n  

Học  ạ lớp 12  ết quả thi TH T QG 

1 Kỹ thuật Mạng máy tính 52480103 101 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4.Toán, Hoá, Văn 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4. Toán, Văn,  HTN 

2 Công nghệ Phần mềm 52480103 102 

3 Thiết kế Đồ họa /Game/Multimedia 52480103 111 

4 Hệ thống Thông tin Quản lý 52340405 410 

5 Điện Tự động 52510301 110 

6 Thiết kế Số 52510301 104 

7 Điện tử - Viễn thông 52510301 109 

8 Quản trị Kinh doanh Tổng hợp 52340101 400 

9 Quản trị Kinh doanh Marketing 52340101 401 

10 Tài chính Doanh nghiệp 52340201 403 

11 Ngân hàng 52340201 404 

12 Kế toán Kiểm toán 52340301 405 

13 Kế toán Doanh nghiệp 52340301 406 

14 Ngoại thương 52340101 411 

15 Kinh doanh Thương mại 52340101 412 

16 Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp 52580201 105 1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4.Toán, Hoá, Văn 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3. Toán, Văn,  HTN 
4.Toán, Hoá, Văn 

17 Xây dựng Cầu đường 52510102 106 

18 Công nghệ Quản lý Xây dựng 52510102 206 

19 Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường 52510406 301 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3.Toán, Hóa, Sinh 

4.Toán, Hoá, Văn 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Văn,  HTN 
3.Toán, Hóa, Sinh 

4.Toán, Hoá, Văn 

20 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 52850101 307 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3.Toán, Hóa, Sinh 

4.Toán, Hoá, Văn 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Hóa, Sinh 

3.Toán, Văn,  HTN 

4.Toán, Văn,  H H 

21 Công nghệ Thực phẩm 52540101 306 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3.Toán, Hóa, Sinh 

4.Toán, Hoá, Văn 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3.Toán, Văn,  HTN 

4.Toán, Hoá, Sinh 

22 Quản trị Du lịch & Khách sạn 52340103 407 1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Ngoại ngữ 

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4.Văn, Sử, Địa 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Văn,  H H 
3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4.Văn, Sử, Địa 23 Quản trị Du lịch & Lữ hành 52340103 408 

24 Điều dưỡng Đa khoa 52720501 302 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Hóa, Sinh 

3.Toán, Văn, Sinh 

4.Toán, Văn, Hóa 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Hóa, Sinh 

3.Toán, Văn, Sinh 

4.Toán, Văn,  HTN 

25 Dược sỹ Đại học  52720401 303 ( hông Xét học bạ) 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Hóa, Sinh 

3.Toán, Văn, Sinh 

4.Toán, Văn,  HTN 

26 Văn - Báo chí 52220330 601 

1.Văn, Sử, Địa 

2.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

3.Văn, Ngoại ngữ, Sử 

4.Văn, Ngoại ngữ, Địa 

1.Văn, Sử, Địa 

2.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

3.Toán, Văn,  H H 
4.Văn, Ngoại ngữ, Địa 

27 Văn hoá Du lịch 52220113 605 

28 Quan hệ Quốc tế 52310206 608 

29 Truyền thông Đa phương tiện 52380107 607 



29 Tiếng Anh Biên - Phiên dịch 52220201 701 1.Toán, Văn, Anh 

2.Văn, Sử, Anh 

3.Văn, Địa, Anh 

1.Toán, Văn, Anh 

2.Văn, Sử, Anh 

3.Văn, Địa, Anh 

4. Văn, Anh,  HTN 30 Tiếng Anh Du lịch 52220201 702 

31 Kiến trúc Công trình 52580102 107 
1.Toán, Lý, V  

2.Toán, Văn, V  

1.Toán, Lý, V  

2.Toán, Văn, V  

3. Toán,  HTN, V  

4. Toán,  H H, V  
32 Kiến trúc Nội thất 52580102 108 

33 Luật Kinh tế 52380107 609 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Ngoại ngữ 

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4.Văn, Sử, Địa 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Văn,  H H 
3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4.Văn, Sử, Địa 

34  ác sĩ Đa  hoa  52720101 305  ( h n        c   ) 

1. Toán, Hóa, Sinh 

2. Toán, Văn,  HTN 

3. Toán, Ngoại ngữ, KHTN 

2. Chương tr nh hợp tác quốc tế  Chương tr nh Tiên tiến & Quốc tế  

TT Ngành học 
Mã 

ngành 

Mã chuyên 

ngành 

T  hợp m n   t tuy n  
 Chọn 1 trong các t  hợp m n x t tuy n  

Học  ạ lớp 12  ết quả thi TH T QG 

Carnegie  ellon  C U, 1 trong 4 trường mạnh nhất v  C ng nghệ Th ng tin của     

1 An ninh Mạng chuẩn CMU 52480103 101(CMU) 1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4.Toán, Hoá, Văn 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4. Toán, Văn,  HTN 

2 Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU 52480104 102(CMU) 

3 Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU 52340405 410(CMU) 

Penn State (PSU, 1 trong 5 trường Đại học C ng lập lớn nhất     

1 Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU 52340101 400(PSU) 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Ngoại ngữ 

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4.Văn, Sử, Địa 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Văn,  H H 
3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4.Văn, Sử, Địa 

2 Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU 52340201 404(PSU) 

3 Kế toán chuẩn PSU 52340301 405(PSU) 

4 Quản trị Du lịch  & Khách sạn chuẩn PSU 52340103 407(PSU) 

5 Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU 52340103 409(PSU) 

California State University (CSU, lớn nhất hệ thống Đại học  ang California,   ) 

1 Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU 52580201 105(CSU) 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4.Toán, Hoá, Văn 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3. Toán, Văn,  HTN 
4.Toán, Hoá, Văn 

2 Kiến trúc Công trình chuẩn CSU 52580102 107(CSU) 
1.Toán, Lý, V  

2.Toán, Văn, V  

1.Toán, Lý, V  

2.Toán, Văn, V  

3. Toán,  HTN, V  

4. Toán,  H H, V  

Purdue University (PNU, 1 trong 10 trường    thuật tốt nhất     

1 Điện - Điện tử chuẩn PNU 52510301 113(PNU) 1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4.Toán, Hoá, Văn 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4. Toán, Văn,  HTN 2 Cơ Điện tử chuẩn PNU 52510301 112(PNU) 

Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành 

thuộc mã ngành xét tuyển để học. 

3. Chương tr nh liên  ết đào tạo với các đại học nước ngoài: Du học & Du học tại chỗ 
a. Liên kết với trường Đại học Troy, Đại học  eu a, Đại học Upper Iowa (Mỹ) tổ chức tuyển sinh 

Chương trình Du học tại chỗ với các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, 

Quản trị Khách sạn, Quản trị Tài chính. 



 

   T ng điểm trung bình các môn xét tuyển năm lớp 12 đ    ừ 18.0 điểm trở lên đối với trình độ đại học. 

b. Liên kết với trường Đại học Purdue, Đại học Appalachian State (bang North Carolina, Hoa K ) tổ 

chức tuyển sinh chương trình liên  ết du học 2+2. 

c. Liên kết với trường Đại học Medaille (bang New York, Hoa K ) tổ chức tuyển sinh chương tr nh 

Liên  ết Du học  C 2+2, chuyên ngành Kế Toán và QTKD. 

d. Liên kết với trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lorain (bang Ohio, Hoa K ) tổ chức tuyển sinh chương 

trình liên  ết du học LCCC 1+1+2 với các chuyên ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính, Quản trị 

Kinh doanh, Marketing, Du Lịch, và Công nghệ Thông tin. 

e. Liên kết với trường Đại học Coventry (Anh Quốc) tổ chức tuyển sinh chương trình liên  ết du học 

CU 3+1 với các chuyên ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh, Tài Chính, Quản trị du lịch & khách 

sạn, Công nghệ Thông tin. 

f. Liên kết với Học viện Quản lý Nanyang (Singapore) tuyển sinh Chương trình liên kết Du học 1+1 

(hệ Cao Đẳng) cho khối ngành Du lịch. 

 

Hướng dẫn cách tính đi m   t tuy n theo học  ạ THPT 
 

 

 

Ví dụ: thí sinh đăng ký X t tuyển ngành Công nghệ Phần mềm, có 4 tổ hợp môn chọn để X t tuyển, cụ thể:  

T  hợp m n Xét tuy n  Chọn 1 trong 4 t  hợp m n   t tuy n  

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Văn 

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ 

4.Toán, Hoá, Văn 

Kết quả X t tuyển tổ hợp môn thứ nhất (Toán, Lý, Hóa) được tính như sau:  

 T  hợp môn Xét tuy n 
 ết quả Lớp 12 TRUNG   NH 

CHUNG 2 HỌC    HỌC    1 HỌC    2 

Toán 7 6 6.5 

Lý  5 6.5 5.75 

Hóa 7 6 6.5 

T ng đi m 3 m n  18.75 

Nếu t  hợp m n   t tuy n thứ nhất   1  đi m, thí sinh x t tiếp các t  hợp m n còn lại. 


